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KẾ HOẠCH 

Cung ứng các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng  

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi, đối tượng phải sử dụng vắc 

xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về lộ trình 

tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-

2030; 

Thực hiện Công văn số 1810/BYT-KH-TC ngày 03/4/2023 của Bộ Y tế về 

việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên; 

Thực hiện Công văn số 448/DP-TC ngày 25/4/2023 của Cục Y tế dự phòng - 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng các vắc xin 

trong TCMR; 

Thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung chi, mức 

chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của HĐND tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 128/TTr-SYT ngày 29/8/2023, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cung ứng các vắc xin trong Chương trình tiêm 

chủng mở rộng (TCMR) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời các loại vắc xin phục vụ Chương trình 

TCMR, qua đó giữ vững các kết quả đã đạt được của Chương trình để chủ động 

phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, tiến tới khống chế và loại trừ một số bệnh có 

vắc xin phòng ngừa trong Chương trình TCMR.  
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2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các loại vắc xin trong Chương trình TCMR được cung ứng đầy đủ và 

kịp thời.  

- Duy trì tỷ lệ tiêm chủng tạo miễn dịch đầy đủ cho trẻ <1 tuổi đối với 8 loại 

vắc xin (lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib) trên quy mô 

huyện đạt ≥ 95%.  

- Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt. 

- Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh và loại trừ bệnh sởi trong tương 

lai. 

II. ƯỚC TÍNH SỐ LƯỢNG VẮC XIN NĂM 2023 

1. Đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc và chỉ tiêu trong Chương 

trình TCMR 

1.1. Đối tượng, lịch tiêm 

- Trẻ sơ sinh: vắc xin viêm gan B. 

- Trẻ <1 tuổi: vắc xin BCG, bOPV, IPV, DPT-VGB-Hib, Sởi. 

- Trẻ 1-5 tuổi: vắc xin viêm não Nhật Bản B. 

- Trẻ 18-24 tháng: vắc xin DPT, sởi-rubella. 

- Phụ nữ có thai: vắc xin uốn ván. 

1.2. Chỉ tiêu tỷ lệ tiêm chủng cần đạt 

 

TT Loại vắc xin 
Năm 2023 

Số mũi tiêm/uống Chỉ tiêu tối thiểu 

1 BCG kèm dung môi   1 >95% 

2 VGB   1 >80% 

3 DPT-VGB -Hib 3 >95% 

4 bOPV 3 >95% 

5 Sởi kèm dung môi 1 >95% 

6 MR kèm dung môi 1 >95% 

7 DPT 1 >90% 

8 VNNB B 3 >90% 

9 Uốn ván (PNCT) 2 >90% 

10 IPV 2 >95% 
 

2. Đối tượng, lịch tiêm chủng các vắc xin khác đưa vào TCMR  
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2.1. Đối tượng, lịch tiêm 

- Trẻ dưới hoặc trên 1 tuổi: vắc xin IPV mũi 2 (vắc xin này sẽ tiếp tục được 

triển khai tiêm miễn phí cho trẻ từ 9 tháng tuổi trên toàn quốc theo dự án do GAVI 

hỗ trợ). 

- Trẻ dưới 1 tuổi: vắc xin Rota. 

- Trẻ 7 tuổi: vắc xin Td sẽ được triển khai cho trẻ từ 7 tuổi tại vùng nguy cơ 

cao theo đề xuất của các tỉnh và kế hoạch triển khai của Bộ Y tế. 

- Các vắc xin được đưa vào trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, 

Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin Bộ Y tế, tình hình dịch tễ các bệnh truyền nhiễm 

tại Việt Nam. 

2.2. Chỉ tiêu tỷ lệ tiêm chủng cần đạt 
 

Loại vắc xin Số mũi tiêm/uống Chỉ tiêu tối thiểu 

Td 1 >90% 

Rota 2 hoặc 3 (tùy loại vắc xin) >90% 

IPV mũi 2 1 >90% 
 

3. Ước tính số lượng vắc xin năm 2023 
 

TT Loại vắc xin 
Năm 2023 

   Đối tượng        Số lượng (liều) 

1 BCG kèm dung môi 15.135 10.240 

2 VGB 15.135 5.297 

3 DPT-VGB -Hib 15.135 35.756 

4 bOPV 15.135 27.220 

5 Sởi kèm dung môi 15.135 10.060 

6 MR kèm dung môi 14.571 9.670 

7 DPT 14.571 19.480 

8 VNNB B 32.815 21.830 

9 BH-UV (Td) 7 tuổi 18.896 23.320 

10 Uốn ván (PNCT) 15.135 Được BYT cấp đến hết 12/2023 

11 IPV 15.135 Được BYT cấp đến hết 12/2023 

12 Rota 15.135 14.303 
 

III. NGUỒN CUNG ỨNG VẮC XIN 
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1. Nguồn vắc xin tiếp nhận từ tuyến Trung ương (Bộ Y tế). 

2. Trường hợp nguồn vắc xin tiếp nhận từ tuyến Trung ương (Bộ Y tế) cung 

cấp không đủ hoặc bị gián đoạn, tỉnh thực hiện mua vắc xin trong Chương trình 

TCMR để đảm bảo vắc xin được cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; không 

để xảy ra trùng lắp, lãng phí trong việc sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách nhà nước năm 2023 

theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Là đầu mối triển khai Kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phân công trách nhiệm cụ 

thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện mua vắc xin trong 

Chương trình TCMR theo đúng quy định (khi có yêu cầu).  

- Triển khai đào tạo, tấp huấn cán bộ y tế tham gia tiêm chủng theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo về chuyên môn trong công tác tiêm chủng. Đảm bảo tiêm chủng an 

toàn, hiệu quả, không để lãng phí vắc xin, đảm bảo công tác xử lý rác thải sau tiêm 

chủng theo quy định. 

2. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch; thẩm định 

và quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế đề xuất, tham mưu UBND 

tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

thực hiện mua vắc xin phục vụ TCMR (khi có yêu cầu). 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố  

- Xây dựng Kế hoạch cung ứng các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng 

mở rộng trên địa bàn năm 2023; đảm bảo tất cả các đối tượng cần được tiêm chủng 

trong Chương trình TCMR theo hướng dẫn của Bộ Y tế đều được tiêm chủng đầy 

đủ, không bỏ sót đối tượng.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền cho tất cả các đối 

tượng thuộc Chương trình TCMR tham gia tiêm chủng đầy đủ theo kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với Sở Y tế đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phân công trách nhiệm 

cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện mua vắc xin 

TCMR (khi có yêu cầu). 
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Trên đây là Kế hoạch cung ứng các vắc xin trong Chương trình TCMR năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, 

đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Sở Y tế tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh, BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- LĐVP, các Phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-1306/9. 

                   KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH                  
 

 

 

 
 

 

   Trần Tuyết Minh 
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